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A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC
I. ĐỌC HIỂU KẾT HỢP KIỂM TRA KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT (Thời gian: 30 phút)
Bài đọc:  “Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi
Bưởi mồ côi cha từ nhỏ, phải theo mẹ quẩy gánh hàng rong. Thấy em khôi ngô, nhà họ Bạch nhận làm con nuôi và cho ăn học.
Năm 21 tuổi, Bạch Thái Bưởi làm thư kí cho một hãng buôn. Chẳng bao lâu, anh đứng ra kinh doanh độc lập, trải đủ mọi nghề : buôn gỗ, buôn ngô, mở hiệu cầm đồ, lập nhà in, khai thác mỏ,.. Có lúc mất trắng tay, anh vẫn không nản chí.
Bạch Thái Bưởi mở công ti vận tải đường thủy vào lúc những con tàu của người Hoa đã độc chiếm các đường sông miền Bắc. Ông cho người đến các bến tàu diễn thuyết. Trên mỗi chiếc tàu, ông dán dòng chữ “Người ta thì đi tàu ta” và treo một cái ống để khách nào đồng tình với ông thì vui lòng bỏ ống tiếp sức cho chủ tàu. Khi bổ ống, tiền đồng rất nhiều, tiền hào, tiền xu thì vô kể. Khách đi tàu của ông ngày một đông. Nhiều chủ tàu người Hoa, người Pháp phải bán lại tàu cho ông. Rồi ông mua xưởng sửa chữa tàu, thuê kĩ sư giỏi trông nom. Lúc thịnh vượng nhất, công ti của Bạch Thái Bưởi có tới ba mươi chiếc tàu lớn nhỏ mang những cái tên lịch sử : Hồng Bàng, Lạc Long, Trưng Trắc, Trưng Nhị,..
Chỉ trong mười năm, Bạch Thái Bưởi đã trở thành “một bậc anh hùng kinh tế” như đánh giá của người cùng thời.
                                                  Theo TỪ ĐIỂN NHÂN VẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM
    Khoanh vào chữ cái trước A, B hoặc C trước ý đúng và trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1. Bạch Thái Bưởi xuất thân như thế nào?
1. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được nhà họ Bạch nhận làm con nuôi và cho ăn học
B. Mồ côi cha từ nhỏ, phụ mẹ gánh hàng rong, được nhà họ Bạch nhận làm con nuôi và cho ăn học.
C. Là con ruột nhà họ Bạch, được ăn học cho đến thành đạt.
Câu 2. Trước khi mở công ti đường thủy, Bạch Thái Bưởi đã làm những công việc gì?
1. Làm thư kí, buôn gỗ, buôn ngô, mở hiệu cầm đồ, lập nhà in, khai thác mỏ.
B. Nghề sửa chữa tàu.
C. Diễn thuyết trên bến tàu.
Câu 3. Chi tiết nào cho thấy Bạch Thái Bưởi là người rất có chí?
A. Ông phụ mẹ gánh hàng rong.
B. Ông mua xưởng sửa chữa tàu, thuê kĩ sư giỏi trông nom.
C. Có lúc mất trắng tay nhưng anh không nản chí.
Câu 4. Theo em Bạch Thái bưởi thành công là nhờ đâu?
A. Nhờ  có ý chí, biết sắp xếp việc kinh doah, biết khơi dậy lòng tự hào dân tộc của hành khách người Việt.
B. Có vốn lớn và may mắn trong kinh doanh.
C. Nhờ nhà họ Bạch giúp đỡ trong kinh doanh.
Câu 5. Em hiểu thế nào là “Một bậc anh hùng kinh tế”
	A. Là người giành được to lớn trong kinh doanh.
B. Là người gặp may mắn trong kinh doanh.
C. Là người có vốn đầu tư lớn nhất trong kinh doanh.
Câu 6. Là người học sinh em học tập Bạch Thái bười đức tính gì?
A. Đức tính cần cù và may mắn trong kinh doanh
 	B. Đức tính cần cù, sáng tạo, giàu nghị lực, có ý chí vươn lên
 	C. Đức tính áng tạo và khôn khéo nên được nhiều người góp vốn trong kinh doanh.
Câu 7.  Điền từ nào vào chỗ trống trong câu sau:
  	 “Mới dạo nào những cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Thế mà chỉ ít lâu sau, ngô đã lớn thành cây rung rung trước gió và ánh nắng. ”
Câu 8. Gạch chân các tính từ trong các từ dưới đây:
thẳng thắn, bơi lội, đỏ tươi, hát hò, dòng suối, hiểu biết, méo mó, đá cầu, vàng óng, mùa thu.
Câu 9.  Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm trong câu dưới đây:
Bạch Thái Bưởi làm thư kí cho một hãng buôn.
Bạch Thái Bưởi làm gì ? 
Câu 10. Em hiểu câu tục ngữ “ Có công mài sắt, có ngày nên kim .” nghĩa là thế nào?
A . Có lòng kiên trì, thông minh, có nghị lực và ý chí quyết tâm thì nhất định việc gì cũng dẫn đến thành công tốt đẹp.
 	B. Có lòng kiên trì, thông minh và thêm may mắn sẽ dẫn đến thành công tốt đẹp.
C. Có nghị lực và sự giúp đỡ của nhiều người thì nhất định việc gì cũng dẫn đến thành công tốt đẹp.
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Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:
1. Số 35789 không chia hết cho 3.           Đ
1. Số 24618 chia hết cho cả 3 và 9.          S
Câu 2.  Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng. Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 15m2 8dm2  = ...........dm2  là :
	A. 158                         B.  1580                   C.  1508                    D.  15080
Câu 3. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng. 7 tấn 25 kg = ... ..........kg?             
A.  7025 	               B. 70025                   C. 725 		          D. 32 
Câu 4. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng. Dãy số nào sau đây được viết theo thứ tự từ bé đến lớn:
A.  79317; 79218; 73954; 73419
B.  73954; 79317; 79218; 73419
C. 73419;  73954; 79218; 79317
Câu 5. Tổng của hai số là 24 ; hiệu của hai số đó bằng 6. Hai số cần tìm là:
15 và 9       
Câu 6.  Đặt tính rồi tính.
  a, 190015 - 89765 	   b, 8979 + 9754           c, 245x 307          d, 9900 : 45

Câu 7. Viết vào chỗ chấm     
a) Hai mươi ba triệu chín trăm mười; được viết là: 23000910
b) Chu vi hình vuông 120m. Diện tích hình vuông đó là : 900 m2     

Câu 8. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi  bằng 614 m, chiều dài hơn chiều rộng  97 m. Tính diện tích mảnh đất đó ?

Câu 9. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99
Câu 10. Tổng của hai số là 168, nếu gấp năm lần số thứ nhất và giữ nguyên số thứ hai thì tổng mới là 660. Tìm hai số đó?



 
